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MÔN THI : IS 381 (F) Học kỳ : 2

Thời gian : 07h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 510/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212246678 Nguyễn Thiên An IS 381 F K27QTM NỢ HP

2 27212246679 Nguyễn Văn An IS 381 F K27QTM

3 27202227281 Hoàng Thị Vân Anh IS 381 F K27QTD

4 27212253065 Phạm Trần Kim Anh IS 381 F K27QTM

5 27202801778 Trần Thị Ngọc Ánh IS 381 F K27QTD

6 27202246802 Trần Thị Lan Bình IS 381 F K27QTM

7 27202234708 Trần Nguyễn Minh Châu IS 381 F K27QTM

8 27202849420 Lê Đan Châu IS 381 F K27QTD

9 27202253809 Dương Thị Chương IS 381 F K27QTM

10 25212203655 Nguyễn Thừa Cường IS 381 F K25QTM

11 27202247013 Dương Thị Bích Đào IS 381 F K27QTM

12 27202849423 Trần Thị Ái Diệu IS 381 F K27QTD

13 26212226335 Võ Minh Đức IS 381 F K26QTM NỢ HP

14 27212229485 Võ Đông Dương IS 381 F K27QTM

15 27202802178 Lê Mỷ Duyên IS 381 F K27QTD

16 27202827924 Võ Thị Mỹ Duyên IS 381 F K27QTD

17 27202835904 Thân Thị Mỹ Duyên IS 381 F K27QTD

18 27202838507 Nguyễn Ngọc Thùy Giang IS 381 F K27QTD

19 27212123229 Lê Thanh Hà IS 381 F K27PSU-QTH

20 28206138744 Lê Như Đoan Hạ IS 381 F K28VQC

21 27202240512 Lê Bảo Hân IS 381 F K27QTM

22 27203830273 Trần Thị Bảo Hân IS 381 F K27QTM

23 26201434022 Hàn Thị Minh Hiền IS 381 F K26QTM

24 27202830413 Dương Thị Thu Hiền IS 381 F K27QTD

25 27212202593 Phạm Văn Hiếu IS 381 F K27QTM
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2/5

MÔN THI : IS 381 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Điện Tử * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 510/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212833148 Lê Văn Hiếu IS 381 F K27QTD

2 27212801183 Nguyễn Phan Hòa IS 381 F K27QTD

3 27217129040 Lê Duy Hòa IS 381 F K27QTM

4 27212231805 Bùi Xuân Hoàng IS 381 F K27QTM

5 26212824401 Trần Phi Hùng IS 381 F K26QTD

6 27202242258 Nguyễn Thị Lan Hương IS 381 F K27HP-QTM

7 27202229656 Nguyễn Thị Ngọc Huyền IS 381 F K27QTM

8 27212200963 Biện Vũ Thanh Huyền IS 381 F K27QTM

9 27202242774 Trần Thị Thuỷ Kiều IS 381 F K27QTM

10 27202824834 Phạm Thị Thanh Kiều IS 381 F K27QTD

11 27202247448 Võ Thị Vạn Kim IS 381 F K27QTM

12 26212235277 Tô Châu Bảo Lân IS 381 F K26QTD

13 27202241629 Nguyễn Thị Mỹ Liên IS 381 F K27QTM

14 27202202497 Phạm Thị Mai Linh IS 381 F K27QTM

15 27202202850 Nguyễn Thị Yến Linh IS 381 F K27QTM

16 27202234135 Phạm Thùy Linh IS 381 F K27QTM

17 27212236346 Đinh Phạm Ái Linh IS 381 F K27QTM

18 27212844261 Trần Gia Linh IS 381 F K27QTD

19 27212241685 Trần Phước Phi Long IS 381 F K27QTM

20 27202201654 Lê Thị Thảo Ly IS 381 F K27QTM

21 27202229755 Nguyễn Thị Cẩm Ly IS 381 F K27QTM NỢ HP

22 26212842334 Võ Đức Mạnh IS 381 F K26QTD

23 26212226173 Dương Văn Minh IS 381 F K26PSU-QTH

24 27212247035 Nguyễn Hoàng Minh IS 381 F K27QTM

25 27202127903 Huỳnh Thị Trà My IS 381 F K27QTM
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3/5

MÔN THI : IS 381 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Điện Tử * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 510/3  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202238424 Võ Nguyễn Hà My IS 381 F K27QTM

2 27202239331 Lê Thị My IS 381 F K27QTM

3 27202247036 Nguyễn Thị Nhạt My IS 381 F K27QTM

4 27202247037 Nguyễn Thị Trà My IS 381 F K27QTM

5 27202838786 Nguyễn Huyền My IS 381 F K27QTD

6 27202201553 Trần Thị Kiều Na IS 381 F K27HP-QTM

7 27202852931 Huỳnh Thị Nga IS 381 F K27QTD

8 27212803063 Võ Lê Thu Ngân IS 381 F K27QTD

9 27202238704 Trần Thị Ngọc IS 381 F K27QTM

10 27212800558 Nguyễn Hà Quý Ngọc IS 381 F K27QTD

11 27202803171 Phan Nguyễn Thảo Nguyên IS 381 F K27QTD

12 27202229803 Lê Ánh Nguyệt IS 381 F K27QTM

13 26212235497 Thiệu Công Nhật IS 381 F K26QTM

14 27212240501 Nguyễn Văn Minh Nhật IS 381 F K27QTM

15 27202236896 Trần Thị Phương Nhi IS 381 F K27QTM

16 27202237031 Hồ Thị Kim Nhi IS 381 F K27HP-QTM

17 25202210151 Nguyễn Thị Quỳnh Như IS 381 F K25QTM

18 27202839658 Đinh Thị Quỳnh Như IS 381 F K27QTD

19 27202850292 Nguyễn Thị Quỳnh Như IS 381 F K27QTD

20 27202238494 Phạm Hồng Nhung IS 381 F K27QTM

21 27202245959 Hoàng Thị Hồng Nhung IS 381 F K27QTM

22 27202242887 Lữ Thị Yến Ni IS 381 F K27QTM

23 27202234783 Nguyễn Thị Kim Oanh IS 381 F K27QTM

24 27202843396 Nguyễn Thị Kim Oanh IS 381 F K27QTD

25 26212230435 Huỳnh Thanh Phương IS 381 F K26QTM
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4/5

MÔN THI : IS 381 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Điện Tử * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 510/4  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 26212235210 Nguyễn Nhật Quang IS 381 F K26QTM

2 27212253011 Nguyễn Văn Quý IS 381 F K27QTM

3 27212842462 Ông Văn Quý IS 381 F K27QTD

4 27202851106 Mai Thảo Quyên IS 381 F K27QTD

5 27202851107 Nguyễn Như Tiểu Quyên IS 381 F K27QTD

6 26218625921 Nguyễn Hoàng Quyn IS 381 F K26QTM

7 27202238336 Nguyễn Thị Như Quỳnh IS 381 F K27QTM

8 27202241009 Hồ Thị Như Quỳnh IS 381 F K27QTM

9 27202244014 Nguyễn Thị Như Quỳnh IS 381 F K27QTM

10 27202851114 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh IS 381 F K27QTD

11 27202650094 Nguyễn Hải Sa IS 381 F K27QTD

12 27202237938 Nguyễn Hoàng Sương IS 381 F K27QTM

13 27212238072 Trần Đức Tài IS 381 F K27QTM

14 26207129890 Võ Chí Thanh IS 381 F K26QTD

15 27212202749 Hồ Thiên Thanh IS 381 F K27QTM

16 27202200822 Nguyễn Thị Phương Thảo IS 381 F K27QTM

17 27202229081 Nguyễn Phương Thảo IS 381 F K27QTM

18 27202829430 Trần Thị Kim Thảo IS 381 F K27QTD

19 27217445935 Nguyễn Xuân Quốc Thảo IS 381 F K27QDB

20 27212840567 Lê Văn Thế IS 381 F K27QTD

21 27202252043 Phạm Thị Kiều Thư IS 381 F K27QTM

22 27202229652 Lê Thị Thu Thương IS 381 F K27QTM

23 27202202947 Đinh Thị Thu Thuỳ IS 381 F K27QTM

24 27202239887 Ngô Thanh Thủy IS 381 F K27QTM

25 27212854076 Huỳnh Việt Tiến IS 381 F K27QTD
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5/5

MÔN THI : IS 381 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Điện Tử * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 712  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212102294 Nguyễn Thanh Toàn IS 381 F K27QDB

2 27202835675 Bùi Thu Trâm IS 381 F K27QTD

3 27207141016 Nguyễn Trần Bảo Trân IS 381 F K27QTM

4 27202234756 Huỳnh Thùy Trang IS 381 F K27QTM

5 27202851135 Trần Thị Thùy Trang IS 381 F K27QTD

6 27207401211 Nguyễn Thị Ái Trang IS 381 F K27QDB

7 27212245265 Phạm Đỗ Quỳnh Trang IS 381 F K27HP-QTM

8 27202237248 Phạm Thị Tuyết Trinh IS 381 F K27QTM

9 27202851138 Phan Trần Tú Trinh IS 381 F K27QTD

10 27202235996 Bùi Ngọc Trúc IS 381 F K27QTM

11 27212245643 Ngô Quang Trường IS 381 F K27QTM

12 27212246867 Nguyễn Xuân Trường IS 381 F K27QTM

13 27212240668 Đinh Huỳnh Hoài Tuyến IS 381 F K27QTM

14 27202801480 Cao Thị Xuân Uyên IS 381 F K27QTD

15 27202844287 Võ Thị Thuý Vân IS 381 F K27QTD

16 27202821782 Võ Thị Tường Vi IS 381 F K27QTM

17 27202243582 Nguyễn Thị Vinh IS 381 F K27QTM

18 27212230700 Nguyễn Xuân Vinh IS 381 F K27QTM

19 27202129519 Võ Thị Hiền Vy IS 381 F K27QTM

20 27202243344 Trần Thị Hoài Vy IS 381 F K27QTM

21 27207444398 Nguyễn Thị Mảo Vy IS 381 F K27QDB

22 27212201763 Nguyễn Thị Nhật Vy IS 381 F K27QTM

23 27212242487 Nguyễn Lê Tường Vy IS 381 F K27QTM

24 27212202342 Bùi Huỳnh Thanh Vỹ IS 381 F K27QTM

25 27202954096 Nguyễn Thị Như Ý IS 381 F K27QTD
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